	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

_____________________________________________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     __________________________________________




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung
Tên học phần:     SINH LÝ-SINH HÓA DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 




 
     (Physiology – Biochemistry Nutrition of Aquatic Animal)
Mã số: 
     AQ503
Thời lượng: 
     3(3-0)
Loại:

     Bắt buộc
Học phần tiên quyết: Không
Nhằm mục tiêu: giúp học viên nắm được bản chất của quá trình tiêu hóa, hấp thu, sự chuyển hóa các vật chất dinh dưỡng trong cơ thể động vật thủy sản. Từ đó, học viên biết lựa chọn, sử dụng thức ăn nhằm nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản.
Bộ môn quản lý: Nuôi thủy sản nước mặn
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Giảng viên
	Bộ môn
	Điện thoại
	Email

	1
	PGS. TS Lại Văn Hùng
	Nuôi thủy sản nước mặn
	0583.831149
	hungdhts@gmail.com


3. Thông tin về lớp học

Tên lớp: CHNT2013
Thuộc ngành: Nuôi trồng thủy sản

Sĩ số: ………………………………
Học kỳ:  I năm học 2013 - 2014
4. Địa điểm và thời gian dạy – học
	Hình thức
	Địa điểm
	Thời gian (6 – 26/12/2013)

	
	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Lên lớp
	Phòng học C2
	7h30 -11h10
	
	7h30 -11h10
	
	7h30 -11h10
	
	

	Tư vấn
	Phòng làm việc
	
	14h00

-15h00
	
	14h00

-15h00
	
	
	


5. Mô tả
Học phần cung cấp những kiến thức về sự hình thành và phát triển hệ thống tiêu hóa của động vật thủy sinh (chủ yếu là cá và động vật giáp xác). Quá trình tiêu hóa hóa học các thành phần protein, lipid, carbohydrat và quá trình hấp thu các sản phẩm tiêu hóa. Vai trò dinh dưỡng của các amino acid, các acid béo, các vitamin và một số khoáng chất cần thiết. Nhu cầu năng lượng của động vật thủy sản cho sinh trưởng, sinh sản và hoạt động sống.

6. Mục tiêu
Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

· Mục tiêu 1: Phân tích cấu trúc của ống tiêu hóa của cá và các loài trong họ tôm he 
· Mục tiêu 2: Đánh giá tiêu hóa hóa học và tiêu hóa nội bào các thành phần protein, lipid, carbohydrat và quá trình hấp thu các sản phẩm tiêu hóa.

· Mục tiêu 3: Phân tích nhu cầu về số lượng và chất lượng của các amino acid.

· Mục tiêu 4: Đánh giá vai trò của acid béo, mức tối ưu và tỷ lệ tối ưu acid béo họ n-3 và n-6
· Mục tiêu 5: Phân tích nhu cầu năng lượng và việc sử dụng năng lượng cho sinh trưởng, sinh sản, cho hoạt động sống của động vật thủy sản.
· Mục tiêu 6: Đánh giá vai trò dinh dưỡng của thức ăn trong nuôi vỗ cá bố mẹ.
· Mục tiêu 7: Đánh giá vai trò dinh dưỡng của thức ăn trong ương nuôi ấu trùng giáp xác.
7. Nội dung
	TT
T
	Chủ đề
	Nhằm mục tiêu
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Giải phẫu học cơ quan tiêu hóa của cá 
Giải phẫu học hệ thống tiêu hoá của cá.

Các tổ chức chính

Các enzyme tiêu hóa 

Sự hấp thu các chất dinh dưỡng

Hệ số tiêu hóa thức ăn
	Mục tiêu 1, 2
	8
	0

	2
2.1

2.1

2.3

2.4
	Dinh dưỡng protein 
Phân loại protein
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu protein
Amino acid
Sự bài tiết các sản phẩm tiêu hóa protein
	Mục tiêu 3
	8
	0

	3
3.1

3.2

3.3

3.4
	Dinh dưỡng lipid 
Phân loại lipid

Sự tiêu hóa lipid

Dự trữ lipid

Nhu cầu các Acid béo cần thiết (EFA)
	Mục tiêu 4
	8
	0

	4
4.1

4.2

4.3
	Năng lượng 
Định nghĩa năng lượng.

Sự phân chia năng lượng thức ăn

Nhu cầu năng lượng của cá
	Mục tiêu 2, 3, 4 ,5,6
	6
	0

	5
5.1

5.2

5.3

5.4
	Dinh dưỡng ấu trùng cá 
Sự phát triển cơ quan tiêu hóa của ấu trùng cá

Sự phát triển tuyến tiêu hóa

Quá trình tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng

Nhu cầu dinh dưỡng của ấu trùng cá biển
	Mục tiêu 6
	4
	0

	6
6.1

6.2
	Dinh dưỡng ấu trùng giáp xác 
Dinh dưỡng và thức ăn cho ấu trùng và tôm he 

Nhu cầu dinh dưỡng của ấu trùng tôm he Penaeus 
	Mục tiêu 7
	5
	0

	7
	Học viên trình bày báo cáo seminar 
	Mục tiêu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	6
	0


8. Tài liệu
1. Chhorn Lim and Carl D. Webster., (2001), Nutrition and Fish health, New York; London: Food Products Press, 365 pages.
2. Elena Mente., (2003),  Nutrition, physiology and metabolism of crustaceans, Science Publishers,U.S, 160 pages.
3. Jean Guillaume, Sadasivam Kaushik, Pierre Bergot and Robert Metailler., (1999), Nutrition and feeding of Fish and Crustaceans, Praxis Publishing, UK, 408 pages.
4. John F. Wickin and Daniel .O.C.Lee., (2002), Crustacean farming, Wiley-Blackwell, 464 pages.
5. John Halver and Ronald W. Hardy., (2002), Fish nutrition, Academic Press
6. Louis R. Dabramo, Douglas E. Conklin, Dean M. Akiyama, (1997), Crustcean nutrition (Advances in world aquaculture), World aquaculture society, 587 pages
7. Malcolm Beveridge., (2004), Cage aquaculture, Wiley-Blackwell, 380 pages.
8. Michael B.New., (1987), Feed and feeding of fish and shrimp, FAO, Rome, 1987.
9. Webster, C.D., Lim.C.E., (2002), Nutrition requirements and feeding of finfish for   aquaculture, CABI Publishing, 416 pages.
9. Đánh giá

	TT
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức đánh giá
	Nhằm mục tiêu
	Trọng số (%)

	1
	Báo cáo seminar
	Học viên trình bày báo cáo
	Mục tiêu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	10

	2
	Tiểu luận
	Viết
	Mục tiêu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	20

	3
	Thi kết thúc học phần
	Viết
	Mục tiêu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	70


10. Lịch trình dạy - học

	Tuần
	Ngày
	Nội dung
	Hình thức dạy học
	Tài liệu

	1
	6, 9/12/2013
	Giải phẫu học cơ quan tiêu hóa của cá 
Giải phẫu học hệ thống tiêu hoá của cá.

Các tổ chức chính

Các enzyme tiêu hóa 

Sự hấp thu các chất dinh dưỡng

Hệ số tiêu hóa thức ăn
	Thuyết giảng
	Tài liệu 1,5

	1
	11, 13/12/2013
	Dinh dưỡng protein 
Phân loại protein
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu protein
Amino acid
Sự bài tiết các sản phẩm tiêu hóa protein
	Thuyết giảng
	Tài liệu 

1, 5, 6, 7,9

	2
	16, 18/12/2013
	Dinh dưỡng lipid 
Phân loại lipid

Sự tiêu hóa lipid

Dự trữ lipid

Nhu cầu các Acid béo cần thiết (EFA)
	Thuyết giảng
	Tài liệu 

1, 5, 6, 7,9

	2
	20/12/2013
	Năng lượng 
Định nghĩa năng lượng.

Sự phân chia năng lượng thức ăn

Nhu cầu năng lượng của cá
	Thuyết giảng
	Tài liệu 

1, 5, 6, 7,9

	2
	23/12/2013
	Dinh dưỡng ấu trùng cá 
Sự phát triển cơ quan tiêu hóa của ấu trùng cá

Sự phát triển tuyến tiêu hóa

Quá trình tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng

Nhu cầu dinh dưỡng của ấu trùng cá biển
	Thuyết giảng
	Tài liệu 

1, 9

	3
	25/12/2013
	Dinh dưỡng ấu trùng giáp xác 
Dinh dưỡng và thức ăn cho ấu trùng và tôm he 

Nhu cầu dinh dưỡng của ấu trùng tôm he Penaeus 
	Thuyết giảng
	Tài liệu 

2, 3, 4, 6, 8

	3
	25/12/2013
	Học viên trình bày báo cáo seminar
	Trình bày seminar
	


11. Lịch kiểm tra – đánh giá

	TT
	Hoạt động kiểm tra – đánh giá
	Ngày giao
	Hạn nộp

	1.
	Tiểu luận
	
	02/01/2014

	2.
	Báo cáo seminar
	
	25/12/2013

	3.
	Thi kết thúc học phần
	
	


12. Yêu cầu đối với học viên

· Tham gia đầy đủ giờ giảng quy định trên lớp (trừ trường hợp có lý do chính đáng), lên lớp đúng giờ.
· Tham gia chuẩn bị bài thảo luận cá nhân hoặc theo nhóm.
· Thực hiện bài kiểm tra, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên.
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